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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 95/QĐ-UBND Quận 7, ngày 16 tháng 01 năm 2024 

quyét định 
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cân cứ Luật TỒ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
20 ỉ 5; Luật Sựữ đôi, bó sung mót so điêu, của Luật Tổ chức Chỉnh phủ vạ Luật 
To chức Chính quyền địa phựơHgngày 22 tháng ỉ  ỉ  năm 20Ỉ9; 

Cản cứ Litật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nám 
20ỉ5; Luật Sủa đồi, bô sung mội sô điêu cua Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp ỉuật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Cãn cử Nghị quyết sỏ ỉ 3Ỉ/2020/QHỉ4 ngày ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Quôc hội vê tô chức chíỉìh quyên dô thị tại Thành phổ Hồ chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sổ 33/202Ỉ/NĐ-CH ngày 29 tháng 3 năm 2Q2Ỉ cùa 
Chỉnh phù quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sỗ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
ngày ỉ6 thánẹ ỉ ỉ năm 2020 cùa Qưúc hội vẻ tổ chức chính quyền đô thị íạị 
Thành phô Ho Chí Miỉìh: 

Cần cử Nghị định sổ 34/20Ỉ6/ND-CP ngẻty 14 thảng i nam 20ỉ6 cùa 
Chỉnh phù quy định chỉ tịềt mật Sỡ ầiềư vờ biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; ệĩghị định sô } 54/2Ỡ20/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 
nàm 2020 của Chinh phủ sứa đôi, bô sung một ẹỆ. điêu của Nghị ãịrĩh 
số 34/20ỈỔ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nám 20ÌỐ của Chỉnh phù quy định chi tiểt 
mật sổ điêu và biên pháp thì ỉìành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉưật; 

Thực kiện Kể hoạch sổ 2528/KH'UBND ngày ỉ2 thảng ỏ năm 2023 cùa 
Uy ban nhân dấn Thảnh phó Hổ Chí Minh vê hệ thong hỏa văn bản quy phạm 
pháp luật kỳ 20Ỉ9 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh; 
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Theo đề nghị cùa Trưởng phòng Tư pháp tạt Tờ trình sể /TTr-TP 
ngày o 5 /01/2024. 

QƯYÉT ĐỊNH; 

Điều 1, Công bố kết qụả Hệ thống hổa vân bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân ciân Quận 7, kỳ hệ thòng hóa 20 ] 9 - 2023, bao 
gồm: 

ì „ Danh mục vãn bán quy phạm pháp luật hết hiệu hrc, ngưng hiệu lực 
toan bộ: 09 văn bản hết hiệu lụpịắ loàn bộ. 

2. Danh mục văn bán quy plìạm pháp iuậl hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
một phân: Không cò-

3. Darih mục văn bàn q ư y  phạm pháp luật còn hỉệu lựò bati hành trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2023: 31 văn bản, 

4. Danh mục văn bán quy phạm pháp Ịuật cần đình chi thì hành, ngưng 
hiệu lực, sủa đồi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hảìtíh mới: 09 vãn bản cẩn 
thay "thê, bãì bỏ. 

Điều 2. Quyểt dinh này có hiệu lực lcề từ ngày ký, 
Điền 3. Giao Chánh Ván phòng ùy ban nhân dân qưận công bố kết quả hệ 

thống hóa vãn bàn quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trcn Trang thống tin diện 
tủ Quận 7, Thứ! gÌÈLH thực hiện trước ngậy 31/01/2024. 

Điều 4. Thú trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch 
ủỵ ban nhân dân 10 phường) các to chức và cẩ nhân cỏ iỉen quan chịu ừảch 
nhíệiĩỉ thi hành Quyêt định này. 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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Mẫu số: 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LỰC 

TOÀN BỘ THUỘC LĨNH Vực QUẢN LÝ NHA NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN QUẬN 7 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Số 
TT 

Tên loạ 
vãn bân 

S6> ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
b:m hãnh vãn bản 

Tên gửi tữa Vàn bân/ 
Trích yêu Itậí dung vãn hàn 

Lý do hểt 
hiệt! lụt 

Ngày liỂ( 
hiệu 1 ụv 

1 2 3 4 5 6 
A. VĂN BẲN HÉT HI Cu Lực TOÀN Bộ 

i Vẫn băn dử Hội (lung nhân dân quận bíin ỉihiili 

1 Nghị 
quyỂt 

07/200 l/NQ-HĐND 
11/5/200 i 

VỂ nhiệm vụ quốt; phòng 
năm 2001 vả những năm 
liêp theóí 

Bãi bỏ bởi Nghị quyát 
sỗ 01 /202 U/N Q-riĐND 

ngày 20/1272020 của 
Hội ảèug nhân dân 

ỌuẬn 7 

24/12/2020 

2 Nghị 
quyết 

04/2008/NQ-HĐND 
23/01/2008 

vè quy hoạch sứ (lựng đẩi 
5 năm (2006-20lữ) và định 
hướng sử dr,ing dất đến nam 
2020 của Quận 7-Tn.HCM 

Bãi bỏ bởi Nghị quyát 
sỗ 01 /202 U/N Q-riĐND 

ngày 20/1272020 của 
Hội ảèug nhân dân 

ỌuẬn 7 

24/12/2020 

n Văn bàn do úy ban nhân dât) quận bai) li 1111Ỉ1 

Ị Quyết 
định 

2Q/200S/ỌD-ƯBND 
03/11/2008 

VẾ việc ban hỏnli Quy thế 
(ổ chức và hoại động của 
Phòng y tế Quận 7 

Thay ihê bới 
Quyết đính số 

01 /2023/Q D-UB ND 
npày 22/9/2023 cúa 

ÚBND Quận 7 

29/9/2023 

2 Quyết 
đình 

24/2 00S/ỌĐ- u BN D 
í 9/11/2008 

về ví ộc ban bảnh Quy chề 
tổ chức và hoại độũg của 
Phòng Nộí vụ Quận 7 Thay thể hời 

Quyết định số 
G2/2023/QĐ-UBND 
11 gảy 26/9/2023 cùa 

Uy ban nhân dân 
Quận 7 

02/10/2023 

i Quyét 
định 

0S/20U/QĐ-UBND 
30/8/2011 

Sửa đổi, bẻ sung Quyét 
định số 24/200 8/QĐ-
ỮBND ngày 19/11/2008 
cùa UBND Quận 7 về quy 
chế tồ chức vố hoạt động 
của Phủng Nộỉ vụ Quận 7 

Thay thể hời 
Quyết định số 

G2/2023/QĐ-UBND 
11 gảy 26/9/2023 cùa 

Uy ban nhân dân 
Quận 7 

02/10/2023 

4 Quyết 
dịnh 

32/20Ĩ7/QĐ-UBND 
26/5/2017 

VẺ việc ban hành Quý chế 
tổ chức và hoạt dộng cũa 
Phủnạ Tư pháp Quận 7. 

Thay thé bời 
Quyết dịnh số 

03ỔỘ23/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2023 của 

UBNDỌuận 7 

20/10/2023 
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Sổ 
TT 

TỄI1 toại 
ván b;in 

SỐ, ký hiệu; 
ngày, tháng, n;im 
han hành văn hán 

Tên ẹ(ũ của yăn bán/ 
Trích ycu nội đung vấn bán 

Lý do hct 
lliệu í ực 

Ngày hct 
hiệu lực 

5 Quyếl. 
định 

ĩ fi/200R/QĐ-UBND 
03/11/2008 

Vẻ việc híLti hành Quy che 
tố chức và hoại, dộng cùa 
Phòng Lao dộilg - Tlìimriig 
hỉrih và xã hội Quận 7 

Thay thl bửì 
Quyết d|nỉi số 

01/2019/QĐ-UBND 
iỊgảy 30/9/2019 cùa 

UBNĐ Quân 7 

09/10/2019 

6 Quyết 
định 

01 /2015/ỌD-UBND 
30/9/20] 9 

vè Việc ban hành Quy chế 
tồ chức và hoạt dộng cúa 
Phòng Lao dộng. - Thương 
binh và xã hội Quận 7 

Thay thê bởi 
Quyểt định sổ 

OU2020/QĐ-UBND 
ngáy 30/7/2020 cùa 

UBMD Quận 7 

10/S/2020 

7 Quyết 
dịnh 

OI/2G20/QD-UBND 
30/7/2020 

Báạậ iiànii Quy chê vể tô 
chức và hoại ẩộng của 
Phòrtg Lát) độíig - Thương 
birnh vá Xít hộì Quạu 7. 

Thay thế bởi 
Quyél dịnh số 

04/2023/QĐ-LỈBND 
ngày 16/10/2023 cùa 

ƯBND Quân 7 

25/10/2023 

ĩỉ. VĂN BẨN INGƯNG HTỆƯ Lực TOÀN Bộ 

Khàng cú 
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Mẫu số: 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÉT HIỆU LƯC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN 

BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LY NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

SỔ 
TT 

TỄn loại 
vãn bản 

Sổ, ký liiệu; 
ngày, tháng, nãm han hànii 

Tăn bân; ttii gọi ciia VÌIÍ híiii 

Mội đung, quy (lịnh 
hít llíệu í ực, 

[liệu lực 

Lý ơo liết 
hiệu lục, Iigvng 

hiêu lực 

Ngày lict hiệu 
ỉụ-c, ngưng 

hiệu tực 
1 2 3 4 5 6 

A. VÀN BẢN HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN QUẬN, ủv BAN NHẤN DÂN QUẬN BAN HÀNH 
HÉT HIỆU Lực MỘT PHẢN 

Khổng có 

B, VĂN BÀN HỘ] ĐỎNG NHÂN DÂN QUẶN, ỦÝ BAN NHÂN DÂN QUẬN BAN HÀNH 
NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 

Không có 
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Mẫu số: 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 
TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Tính điến ngày 31/12/2023) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

SỖ 
TT 

Xên loại 
văn bàn 

Sô, kỷ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bản 

TỄÊ1 gọi của văn bàn/ 
Trích vều nội dung của văn bán 

Thòi đìcm 
có hiệu lực 

Ghì 
chú 

] VẪN BẨN DỌ HỘI ĐỎNG NHÂN DẦN QUẶN BAN HẢNIỈ 

i Nghị 
quyết 

22/2006/NQ- HĐND 
25/10/2006 

về phân loại đom vị hành chính 10 
phường Lhnủc Quàn 7- 0J/J1/2006 

2 

. 
+—J 

1
1

 

01/2036/NQ-HĐND 
20/12/2016 

về việc bãi bò văn bản quy phạm 
pháp luậl. 27/12/2016 

3 Nghỉ 
quyét 

01/2020/NQ-ĩIDND 
16/12/2020 

VẺ việc bãi bủ van bản quy pliạm 
pháp luật. 24/12/202u 

n VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHẰN DÀN QUẬN BAN IĨẰNH 

1 Quyêt 
định 

m/2007/QD-UBMD 
30/11/2007 

về việc tách Ihànli lập Tồ dân phả, 
khu ph& thuộc Ịìhườn£ Tân Phonp 07/12/2007 M -- i «?• 

2 Quyết 
định 

13/2008/QĐ UtìNL) 
17/9/2008 

vể việc bíìì bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật 24/9/2008 p' 

3 Quyết 
dịnh 

14/2008/QĐ-UBND 
03/11/20ỌS 

vè việc ban bảnh Quy ché tồ chức vả 
hoạt động CỦE1 Phòng Vàn hoả và 
Thông tin Quặn 7 

Ỉ0/11/2008 

4 Quyẻt 
định 

23/2Q08/QĐ-UBND 
í 9/ĩ 1/2008 

về việc bỉin hành Quy chế tỏ chức và 
hoạt đụng của Phỏng Tải chính Kể 
hoạch Quận 7 

26/11/2008 

5 QuyỄl 
dinh 

Ì3/2009/QĐ-UBND 
0tì/l 0/2009 về bãi bỏ VỈUI bản quy ph^ni pháp luật 13/10/2009 

6 Quyết 
định 

06/2010/QĐ-UBND 
23/7/2010 

Vẽ việc bỉii bủ Văn bản quy phạm 
pháp tiỉậl 30/7/20 lũ 

7 Quvểt 
đình 

02/20] 1 /QĐ- ƯB ND 
04/3/2011 

vè bai) hành Quy chế về tỗ chức và 
liọạl dộng CÙÍI Phồtig Quản lý Dô thị 
Ọuân 7. 

11/3/2011 

8 Quyết 
dịnh 

03/20] 1/QĐ-UBND 
12/5/2011 

VÊ v iệc  bsì bỏ VỈÍN bàn quy phạm 
phib luật. 19/5/2011 
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SỐ 
TT 

Tèn loại 
vãn bản 

Số, ky hiệu; ngày, 
(liãng, niíỉiì hun 
liảnh vãn ìíiiíi 

TẼJ1 gợi cùa văn ban/ 
Trích ycu rtội dung của v8n bản 

Thòi điểriỉ 
cỏ liiệu lụi: 

GIŨ 
chú 

9 Quyết 
dinh 

06/2011 /QD-UBND 
17/8/2011 

về việc hủy bỏ vãti bản quy phạm 
pháp luật. 24/8/2011 

10 Quyết 
đỉiift 

07/2011/QĐ-UDND 
17/8/2011 

Vê Việt; bãi bủ văn bản quy phạm 
pháp luẳti 24/8/2011 

11 Quyết 
định 

09/20 U/QD-UDND 
08/9/2011 

VỒ việc ban liảnh Quy thể vê tồ chức vi 
hoại dộng cùa Phòng Kinh tế Qúậri 7. 15/9/2011 

12 Quyểt 
dỳnh 

10/2011/QĐ-UBND 
20/9/201 i 

Vê việc bãi bỏ vân bân |uy phạm 
pháp luật 27/9/2011 

13 Quyệt 
dịnh 

] 1/201Ỉ/QB-UBNO 
24/10/5011 

Ban hành CỊUỴ định khu vực, đường 
p[lổj dịa điếm sản xuất, kinh doanh và 
nơi dể phể thái vật liệu xây đựng ừên 
địa bàn Quận 7 

01/11/2011 

14 Quyết 
định 

03/2012/ỌĐ-ƯBND 
06/4/2012 

về việc baĩ bổ văn bản quy phạm 
pháp kiât 13/4/2012 

15 Quyếl 
định 

07/2012/QĐ-UBND 
17/7/2012 

VI việc sửa đoi, bỗ sung một so điều 
cửá Quy ché lổ chức vá hoại động của 
Phòng Quán iý Đô thị quận 7 ban 
hành kèm theo Quyết định số 
02/2011/QĐ-ƯBND ngây 04/3/2011 
càú Uỷ han nhắn dân Quận 7 

24/7/2012 

16 QuyỂi 
định 

08/2012/0D-U ỔND 
31/7/2012 

về việc sửci đồì, bố sung một sá đièu 
cùa Quy chế tổ chửc VẾ hoạt dộng của 
Phòng Vãn hỡắ và Thông tin quặn 7 
ban hành kèm [heo Quyết định số 
Ì4/2Ọ08/QĐ-UQND ngày 03/11/2008 
cùa ủy ban nhân đân Quận 7. 

07/8/2012 

17 Quyét 
dinh 

09/2012/QĐ-ÚBND 
15/10/2012 

về Việc bãi bỏ yăn bàn quy phạm 
ph.ÍỊ3 lựậí 22/10/2012 

1« Quyál 
đính 

12/2012/QĐ-UBND 
22/10/2012 

về việc bẩi bỏ văn bản quỵ phạm 
pháp luật 29/10/2012 

19 
Quyềlị 
định 

C2/2ŨI3/QĐ-Ư0ND 
23/4/2013 

vể hủy bỏ yăn bàn quv phạm pháp 
ỉưật 

30/4/2013 

20 
Quyệt 
định 

01/2017/qđ-ubnd 
25/5/2017 về việc bã ĩ bò văn bân Q1/5/2017 

21 ỌuyỂt 
dinh 

ữ3/20i7/qd-ubnd 
01/8/2017 

Vê việc bari hành Qnv chê tò chức vả 
hoạt động của Thanh tra Quận 7. Ũ8/8/2017 

22 Quyết 
đinh 

01/20 !S/QhMJRNl) 
28/3/20 ì 8 

về việc ban híình Quy ché tồ chức vố 
hoạt dộng cùa íJhòng Tài nguyên vả 
Môi truờnp Quịìii 7. 

09/4/2018 

23 Quyết 
định 

02/2018/qđ-ubnd 
28/3/201r 

về việc ban lỉành Quy chể lổ chúc vả 
hoạt động của Phòng Giáo dục vả Đào 
lạo Quận 7. 

09/4/2018 

-""tì r . 



106 CÔNG BÁO/Số 95+96/Ngày 15-02-2024 

sỗ 
TT 

TÊn [oại 
văn bảii 

Số, ký hiệu; ngày, 
t&ãng, năm ban 
hành văn bãn 

TỄn gọi ciia vãn bàn/ 
Trkh yCu nội dung cửa vãn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi 
chủ 

24 Quyết 
định 

03/201K/QĐ-UBND 
09/4/2018 

Vẻ việc bau hành Quy chc tổ chức và 
hoạt động của Vỉin phòng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân Quận 7. 

]9/4/201« 

25 
Quyẽỉ 
định 

01/2G23/QĐ-LỈBNĐ 
22/9/2023 

Ban hành Quy che về tổ phửc vả hoạt 
động của Phàng Y tể Quận 7 29/9/2023 

26 
Quyêt 
định 

02/2023/QĐ-UBND 
26/9/2023 

Bao hành Quy chế vè tổ thúc và hoạt 
ậỘTig của Phòng Nộí vạ Quận; 7 02/! 0/2023 

27 
Quyểt 
định 

Ũ 3V2Ọ23/QĐ-UBND 
10/10/2023 

Ban hành Quy ché về tả chửc và hoạt 
động cúa Phòng Tư pháp Quận 7 20/10/2023 

28 
QuyẾí 
định Ũ4/2023/QB-UBND 

16/10/2023 

Ban hành Quy chc về té chức vá hoạt 
động của Phòng Láio động - Thương 
binh và Xã hội Quận 7 

25/10/2023 



Mẫu số: 06 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN CẦN ĐÌNH CHỈ THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LựC, SỬ ĐÒI, BÒ SUNG, 

THAY THẾ,, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VựC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7) 

sổ 
TT 

Tên loại 
văn bản 

Quyét 
định 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, ná 111 
ban hàuh văn bản 

14/2008/QĐ-ƯBND 
03/11/2008 

TỄĨJ gọi 
văn bản 

Kitn ngh ị (đỉ nh chi 
thi hành, ngirna hiệu 
lục, sữa đôi, bo su 11«, 
thay thể, bãi bó hoặc 

han hành tti<H) 

Ban hàiỉh Quy 
che tả chức và 
hoạt động của 
Phòng Văn hóa 
và Thông tin 
Quận 7. 

Thay thế 

Nội dung kiến nghị/Lý do ỉíiến nghi 

-Nội dung vãn bản quy phạm pháp luật 
không cỏn phù hợp vửi eác quy định pháp 
luật hiện hành. 

- Các vân bản quv pham pháp luật Làm cân 
cứ pháp ỉý ban hành quyết định không còn 
hiệu lực cụ thể; 
+ Luật Tầ chức Hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhận dân năm 2003 ch rực thav thể bới 
Luật Tô chức Chính quyền địa phircrng năm 
2015 và Luật Tổ Chức Ciiính quyền địa 
phương tiếp lục được sứa đổi, bổ sung năm 
2019. 
+ Luật Ban hành văn bần quy phạm pháp 
luật của Hộì đổng nhãn dân và ủy baa nhân 
dân năm 2004 được thay thể bời Luật Ban 
hành văn bản quy phạm luật năm 2015 và 
Luật Ban hành văn bản quy phặm luât tiểp 
tục được sứa đổi, bố sung năm 2020. 
+ Nghị định sổ 14/2008/NĐ-CP ngày 
04/02/2008 quy điiih tồ chức các ca quan 

Ca quan/ 
đon vị chữ trì 

soạn thào 

Thòi hạn xử lý 
hoặc kiến nghị 
xử lý/tình hỉnh 

xây dụng răn bãn 

Phỏng 
Vãn hóa vả 
Thông tin 

Sau khi cỏ 
hướng dẫn cùa 

ủy ban nhân dân 
thành pho 



chuyên Iĩjộn thuộc Uy ban nhân dân huyện, 
quận, Lhỉ xâ, íhành phổ thuộc tình và Nghi 
đmh 12/2010/NĐ-d ngậy 26/02/2010 sửa 
đòi, bô sung một sổ diều của Kgh.ị định 
14/2008/ND-CP đì rực thay thế bởi Nghi 
định 37/2014/KĐ-CP ngày 05/5/2014 cúa 
Chính phù. 
+ Thòng tư liên tịch số 43/2008/ĨTLT-
BVHTTDL-BNV hưởng dẫn chức Iiẫng, 
nhiệm vụ. quyền hạn VẺ cạ cấu tổ chức của 
Sở Văn hoả, Thè thao vả I>u lịch tlmộc 
UBND cấp tỉnh. phòna văn hoá và [hông tín 
ttãLỉộc Uy baji uhỈB dản. cẩp huyện do Bộ 
Vẵxi hỏ!i: Thê thao và Du lịch - Bộ Nội vụ 
được {hữ}' Thế bởi Tlióiig tư lìèn lĩch số 
07/20 ] 5/TTL T- R VHTTDL ~BN V ' ngày 
14/9/2015; Thông tư Bù tịch sa 
07/20] 5/TTLT-BVHTTDL-BNV tìểp tực 
được ihay thể ờớì Thõng tư sổ 08/2021 .TT-
BVHTTỐL ngày 08/9/2021. 
+ Thông tư líện tích sổ 03ữSSỮ8/TTLT-
BTTTĨ-BNV hướng dẫu chúc nãng. nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chửc của Sở 
Thông tin và Truyền thông thuộc ủy ban 
nhân dân cấp lỉnh. Phòng Văn hủavỉ Thông 
tìíl ihuộc Oy ban nhân dân cấp ltuyện do Bộ 
Thông tin và Truyèn thòng - Bộ Nội vụ 
ĩỉuợc thay thể bởi Tk&ítg lư liỄn tịch số 
06/201 tì/TTLT-BTTrr-ŨKV ngảy 
10/3/2016; Thông tư liẽn lich sổ 
06/2016/TTLT-BTTlT'BNV r ngày 
10/3/2016 tiếp tục được thay thể bời Thông 
tư số 11 /202 2/TT-B'ITTT ngày 29/7/2022. 

2 Qịryểt 
định 

23/200S/QĐ-UBND 
19/11/2008 

Ban hành Quy 
thế tồ chức và 
hoạt độriÊ của 

Thay the 
- Nội dung vân bàn quy phạm pháp IoậL 
khỏn^ còn phù hợp vái các; tỊLiy định phốp 
luật hiện hãnh. 

p. Tài chính -
Kế hoạch 

Sau khi có 
hướng dẫn cúa 

ủy ban nhãn dâu 



Phòng Tải 
chính Kê 
hoạch Quận 7, 

- Các vãn bàn quy pham pháp Luật làm càn 
cứ pháp lý ban hành quyêt định khống còn 
hiệu lực, cụ thể: 
+ Luật Tổ chức Hội dòng nhân dân và úy 
ban nhân dân năm 2003 được ỉ hay thể bởi 
Luật Tồ chức Chính quyền địa phương nãm 
2015 vã Luật To chức Chính quyền địa 
phucaiũ tiếp tục được sửa đổi. bé simg ìĩãrri 
2019. " 
+ Luật Ban hành vàn bản quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhâá đâa và ủy ban nhân 
dân nâm 20 (M được ỉ hay thế bời Luật Ban 
hành vãn bản quy phạm luật năm 2015 và 
Luật Baii hành vãn bản quy phạm luật riếp 
tục được sưu đôi, bó sung nam 2020. 
+ Nghị định sồ 14/2008/NĐ-CP ngày 
04/02/2008 quv địuli tẻ chức cảc cơ quan 
chuyêa môn thuộc ùy ban nhân đàn huyện, 
quận, thị xã. íhảnh phố thuộc tinh và Nghị 
dịjih số'12/20IQ/NĐ-CP ngày 26/02/2010 
sừa đồi. bổ sung một sổ điều của Nghị dinh 
sổ 14/2008/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 
định sổ 37/2014/ÌMD-CP ngày 05/5/2014. 
- Ngoài ra, Thông tư liên tịch sẻ 
90/2009/TTLT-BTC-BNV hưởĩig dẫn chửc 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tồ 
chức cùa co quan chuyên môn về lĩnh vực 
tài chính thuộc ủy ban nhân dán cầp tinh, 
cầp huyện do Bộ Tài chỉnh - Bộ Mội vụ và 
Thông tư số 54/2010/TT-BTC sửa dồi 
Thòng tư HỄn tịch sẻ 90/2009/TTLT-BTC-
BNV hướng dẫn chức nãng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cẩu tồ chức cúa cơ quan 
chuyên mòn về lĩnh vực tài chinh thuộc ủy 
ban nhân dâti cấp linh, cấp huỵện do Bộ Tài 
chinh ban hành được thay thê bới Thông tu 



liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV 
ngày 31/12/2015; Thỏng tư liên tịch sổ 
220/2015/TTLT-BTC-BNV riếp tục được 
thay thế bởi Thủng (ư sả Ữ4/2022/TT-BTC 
ngày 25/01/2022. 

"1 D 
Quyết 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
04/3/2011 

Ban hành quy 
chể về tổ chức 
và hoạt động 
của Phòne 
Quản lý đò thị 
Quận 7. 

Thay thể 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 
không còn phù hợp vói các quy định pháp 
luật hiện hành, 
- Các văn bân quy phạm pháp luật làm căn 
cứ pháp Jý ban hành quyết định không còn 
hiệu lực, cụ thề: 
+ Luật Tồ chúc Hội đồng uhần dân và ủy 
ban nhân dản nẫm 2003 được thay thế bài 
Luật Tồ chức Chỉnh quyền dịa phương nâm 
2015 và Luật Tô chửc Chính quyền địa 
phưtniE íiểp lực ìỉươc sira đối bo sung năìtỉ 
20Ỉ9. 
+ Luật Ban hãnh vàn bàn quy phạm pháp 
luật của Hội đồng nhân dâii vả ủy han Iibân 
dân năm 2004 được thay ĩhế bới Luật Ban 
hành vãn bản quy phạm luật năm 2015 và 
Luật Ban hành vãn bân qưy phạm luật tiếp 
tục được sứa đoi, bỏ sung rtỗm 2020. 
+ Nghị định sỗ 14/2008/NĐ-CP ngây 
04/02/2008 quy định tồ chúc các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dàn huyện. 
• Liạn, ihị xã. tlìành phố thuộc tinh và Nghị 
dịrih số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 
sừa đỏi, bồ sung một sồ điều cùa Nghị đinh 
số 14/2008/NĐ-CP được thay thề bởi Nghị 
định số 3 7/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014, 
+ Thòng tự liên tịch số 12/2008/TTLT-
BGVT-BNV ngày 05/12/2008 cùa Bộ Giao 
thông vận tải và Bộ Nội vụ hưởng dẫn chức 
năng, nhiệm VT.L, quyền hạn vả ca cẩu tổ 
chức cùa cơ quan chuyên môn về giao thông 

Phòng Quản 
lý đô thị 

Sau khí cò huóng 
dần cùa ủy ban 
nhân dân thảnh 

phố 



vận tải thuộc ừy ban nhân dân cấp lỉnh, cấp 
huyện được í hay thể bới Thòng rư liên tịch 
số ' 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngây 
14/8/2015; Thông tư liên ụch số 
42/2015/ĨTLT-BGTVT-BNV tiếp tục được 
thay thế bởi Thông tư sổ 15/2021/TT-
BGTVT ngảy 30/7/2021. 
+ Thông tư tiên tịch số 20/2008/TTLT-
BXD-BNV ngày 16/12/2008 cùa Bộ Xây 
dựiig và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu lỗ chức của 
cơ quán chuyên mùn thuộc úy ban nhân dân 
cẩp tinh, cấp huyện và nhiệm vụ. quyền hạn 
của ủy ban nhân dán cẳp xằ về các lĩnh \ạrc 
quàn lý nhà nước thuộc ngành xây dựnẹ 
được thay ihế bời Thòng tư liẻn tích sả 
07/2015/TTLT-BXD-BN Vngãy 16/11/2015; 
Thóng tư liên tịch sổ 07/2015/TTLT-BXD-
QNV riếp rục được thơ}! ĩhể bới Thông tư số 
03/2022/rr-BXD ngày 27/9/2022 cua Bộ 
Xãv dựng-

4 Quyết 
định 

09/201 l/QĐ-UBND 
08/9/2011 

Ban hành quy 
chể về tổ chức 
và hoạt động 
của Pliòng 
Kinh té Quận 7 

Thay thế 

- Nội dung văn bán quy phạni pháp luậ! 
khóng còn phù hợp với các quy định pháp 
luật hiện hảnh. 
- Các vãn bân quy phạm pháp luật làm cãn 
cứ pháp lý ban hành quyểt định không còn 
hiệu lực, cụ thể: 
+ Nghi định số 14/2008/NỈỌ-CP ngày 
04/02/2008 quy định [ổ chúc các cơ quan 
chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị 
định số 12/2010/NĐ-CP ngây 26/02/2010 
sửa đồi, bồ sung một số điều của NghỊ dịnh 
số 14/2008/NĐ-CP được thay thể bởi Nghị 
đĩnh số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 
+ Thông tư liên tịch sổ 61/2Q08/TTLT-

Phỏn;j Kmh 
lẾ Quận 7 

Sau lchi có 
hướng dẫn cùa 

ủy ban nhân dân 
Lhành phố 



BNN-BNV hướng dẫn chửc năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn vả cơ cấu tồ chức của cơ quan 
chuyên môn íhuộc ừy ban nhãn dân cấp 
tinh, cấp huyện vả nhiệm vụ quàn ]ý nhà 
nước của ủy ban nhân dân cấp xã về nóng 
nghiệp vả phát triển nông thôn do Bộ Nỏng 
nghiệp vả Phát triển nâng thôn - Bộ Hội vụ 
ban hành được (hay thế bởi Thông tư liên 
tịch số ỉ 4/2015/TTLT-BNNPTN-BNV ngàỵ 
25/3/2015; Thông tu liên tịch sổ 
14/2015/TTLT-BNNPTN-BNV tiếp rục 
được thay ỉ hể bới Tliông tư số 30/2022/TT-
BNNPT ngày 30/12/2022 cúa Bộ Nônẹ 
nalũệp và Phát triển nông thôn, 
+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-
RKHCN-BNV hưứag dẫn chức nàng, nhiệm 
vụ. quyền hạn vả cơ cẩu tổ chức của Cơ 
quan chuyên môn vẽ khoa học và công nghệ 
thuộc Uy ban nhản dán cấp tình, câp huyện 
đo Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ 
ban hành được thay thế bới Thông tư tiên 
tịch số 29/2014/TTLT-B K11CN -BNV Iigảỵ 
15/10/2014; Thông tư liên tịch số 
29/2014/JTIT-BKHCN-BNV tiếp iục được 
thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-
BKHCN ngày 01/3/2021 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
+ Thông tư lỉẽn tịch sỗ 07/2008/TTLT-BCT-
BNV hưởng dẫn chức nẫng. nhiệm vụ. 
qu> ền hạn vả co cẩu tố chức của cơ quan 
chuyên môn về công thương thuộc UBND 
cẩp tình, cấp huyện do Bộ Công thương - Bộ 
Nội vụ ban hành được thay thế bởi Thông tư 
liên tịch số 22/2015/TTLT-BKHCN-BNV 
ngày 30/6/2015; Thông tư liên tịch sổ 
22/2015/ĨTLT-BKHCN-BNV tiếp tục đươc 



thay thể bới 'iliông tự số 04/2022/TT-BCT 
ngày 28/01/2022 cùa Bộ Công thương, 
+ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-
BKHĐT-BNV hướng dẫn chức nàng, nhiệm 
vụ. quyền liạn vả cơ cấu tỗ chức cùa cơ quan 
chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 
thuộc ủy ban nhâu dán cấp tỉnh, cẩp huyện 
do 13Ộ Kê hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ ban 
hành đirợc• thay thể bởi Thông tư liên tích sả 
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 
11/12/2015; Thông tư liên tịch số 
21/2015/TTLT-BICHĐT-BNV riếp tục được 
thay thế bởi Thõng tư số 05/2022/TT-
BKHĐT ngày 06/5/2022 cửa Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư. 

5 Qụyểt 
định 

11/2011/QĐ-ƯBND: 
24/10/2011 

Ban hành quy 
định khu vực, 
đường phổ, dịa 
điểm sân xuất, 
kinh doanh và 
nơi đé phế thải 
vật liệu xây 
dựng trê n địa 
bàn Quận 7 

Bâi bò 
Nội dung văn bản và thẩm quyền ban hành 
vãn bán không còn phù hợp vái các quy 
dịiih pháp luật hiện hành và lình hình kinh 
tế-xã hội hiện nay. 

Phòng Quản 
lỹ đô tilị Quý 1/2024 

6 Quyểt 
định 

07/2012/QĐ-ƯBND 
17/7/2012 

về việc sửa đồi, 
bồ sung một sổ 

điều cứa Quy chế 
ĩổ chức và hoạt 
động cùa Phòng 
Quản lý đô thị 

Quận 7 ban hảnh 
kèm theo Quyết 

định sô 
02/2011/QĐ-
UBND ngày 

04/3/2011 của ủy 

Thay thể 

- Nội dung văn bản quy phạm pháp luật 
không còn phù hợp với các quy định pháp 
ỉuật hiện hành, 
- Cảc văn bàn quy phạm pháp ỉu:': lãm cẫn 
cứ phảp lỹ ban hảnh quyẻl định không còn 
hiệu lực. cụ thê: 
+ Luật Tổ chức Hội đong nhần dân và ủy 
ban nhân dàn năm 2003 được thay thể bới 
Luật Tổ chửc Chính quyền địa phurưng nãm 
2015 và Luật Tồ chúc Chính quyền địa 
phưcmg liếp tục được sứa đồi, bổ sung năm 
20Ỉ9, 

Phòng Quản 
lý đô thị 

Sau khi có 
hướng dẫn cùa 

ủy ban tihân dân 
ihành phố 



ban nhân dân 
Quận 7. 

+ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm phán 
luật òùa Hội đồng nhãn dân và Uy ban. nhảii 
dân râm 2004 được thay thể bới Luật Ban 
hàĩih vẽn bàn quy phạm luật năm 2015 và 
Luật Ban hành vãn bản quỵ phạm riếp tục 
được sửa đói. bõ Sung năm 2020-
+ Nghị địĩứi sô 14/2Ũ08/NĐ-CP ngàv 
04/02/20ŨS quy định tổ chủc các cơ quan 
chuyẻn món Lhuộủ ủv ban nhản dãn huyện, 
quận, tliị xã, thành phò thuộc tinli và Ngllì 
dịrih Sũ' 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/201 ũ 
sũa đòi. bò sUỊỊg Ìíiột sò điêu của Nghị định 
ĨLO 14/200 8/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị 
địnli 50 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014. 
+ Thông tư liên Lịch ỉơ 12/2008/TTLT-
BGVT-BNV ngày 05/12/2005 cùa Bộ Giao 
(hóng vận tải và Bộ Nội vụ hưóiig dẫn chức 
nãng, nhiệm vụ, quyền bạn vả cơ cấu tổ 
chức cứa cơ quan chuyên mòn về giao thỏna 
vận tải thuộc ùv ban nhân dần cắp tình, cấp 
huyện được thay ĩ hể bời Thông tư liên tipỊ 
sấ 42/201 SíTTLT-BGTVT-BNV agày 
14^8/2015; Thông tư liên tỊdi số 
42/20 liỊỊ/TTLT-BGTVT-BNV tiếp tục được 
thay thế bởi Thống lư sổ 15/202.1/TT-
BÓTVT ngày 30.^2021. 
+ Thòng tu lỉỗíi tịch sả 20/2.0 08/TTLT-
BXĐ-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ xây 
dựng vã Bộ Nội vụ hưởng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tả chức của 
Cữ quan chuvên môn thuộc ủy ban nhân dần 
cẩp tinh, cấp huyện vả nhiệm vụ, quyền hạn 
cửa Ùy ban nhân dân tìấp xã về các lĩnh vực 
quản lý nhà I1UÓC thuộc ngành xâv dựng 
được thay ihể bới Thõng tu liên tịch số 
07/7.015/TTLT-BXD -BN Vngảy 16!\ 1/2015: 



Thông tu iiẽn tịch số 07/2015/TTLT-BXD-
RNV tiếp tục được thay (hể bời Thông tư sổ 
03/2022/TT-BXD ngáy 27/9/2022 cm Bộ 
Xây dựng. 

7 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-UBND 
31/7/2012 

về việc sửa đồi. 
bỏ suug một số 

điều của Quy chế 
tồ chức và hoạt 
động cùa Phòng 

Văn hóa Thông tin 
Quận 7 ban hành 
kèm theo Quyết 

định so 
] 4/2008/QĐ-
UBND ngày 

03/11/2008 của 
UBND Quận 7. 

Thay thế 

- Nội dung vãn bản quy phạm pháp luật 
không còn phù hợp với các quy định pháp 
luậl hiệtỉ bành. 
- Các vãn bàn quy phạm pháp luật làm căn 
cử pháp lý bím hành quyết định không CÒI1 
hiệu lực, cụ thể: 
+ Luật Tồ chức Hội đồng niiân dân vả ủy 
ban nhân dân hăm 2003 được thay ihể bời 
Luật Tổ chúc Chúili quyền địa phtrons Iiãin 
2015 và Luật Tô chức Chính quyền địa 
phương tiếp rục đươc sứa đổi, bó sung năm 
2019. 

1- Luật Ban bảnh văn bảii quỵ phạm pháp 
luật của Hội đổng nliân dán và ủy ban nhân 
dân năm 2004 được thay thế bởi Luật Ban 
hành văii bân quy phạm luật năni 2015 và 
Luật Ban hảíìh vân bản quy phạm luật tiếp 
íỤLấ được sửa đối, bõ sung năm 2020. 
+ NgliỊ định sổ 14/2008/NĐ-CP ngày 
04/02/200Ồ quy định tổ chức các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ưy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xỊ thành phổ thuộc tinh và Nghị 
đỉnh sồ 12/2010/NĐ-CP ngảy 26/02/2010 
sửa Si, bồ sung một số điều của Nghị đỉnh 
sổ 14/200S/NĐ-CT được thay thể bời Nghi 
định sổ 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 
của Chính phũ. 
+ Thông tu liên tịch 50 43/2008/TTLT-
BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc cùa 
Sở Vân liỏa Thể thao vả Du lịch thuộc Oy 
ban nhân dân cẩp tinh, Phòng Văn hóa và 

Phòng 
Vãn hóa và 
Thông tin 

Sau khi có 
hướng dẫn của 

ủy ban nhân dân 
thành phố 



thông tin thuộc Uy ban nhãn dân cấp huyện 
đo Bộ Vãn hòa. Thề thao và Du Ịịch - Bộ 
Nội vụ âượe thay thể bởi Thông nr Jiên. tịch 
số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 
14/9/2015; Thông tu tiên tích số 
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV tiếp tục 
được thay thể bởi Thông tư sổ 08/202.1/TT-
BVHĨTĐL ngày 08/9/2021 cửa Bộ van 
hóa, Thông tín vả Du lịch, 
+ Thông tư liên tịch sả 03/2G08/TILT-
BT1 IT-EYNV hướng dẫn chức ũăiig. nhiệm 
VỊL quvển hạn và cơ cấu tổ chức của Sớ 
Thông tin vá Truyền thông tliuộc ủy ban 
Ìilián dáo cậti lình- Phòng Văn hóa và Thôns 
tin ihuộc Oy ban nhân dâtỉ cấp huỵặa do Bộ 
Thòng tin và Tmyềii thòng - Bộ Nội vụ 
được í hay íhể bài Thông tu Uên ĩich số 
06/201 Ể/TTlT-BTĩrr&NV ngày 
1Ữ/3/2Ũ16: Thòng lư liên tịcĩi số 
06/2016/TTLT-BTTXT-BNV tiếp ỉục được 
ĩ hay thể bởĩ Thông tư sồ ! 1/2022/TT-
BTTTT ngảy 29/7/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

8 Quyỏt 
định 

Ql/2018/QĐ-UBND 
28/3/2018 

về việc ban bành 
Quy chc tẻ ehửc 
Vả hoạt dộng của 

ĨÈỀẸg Tài nguyẽa 
và Mồi trường 

Quận 7 

Thay thể 

- Nội dung vẳ& bàn quy phạm pháp luật 
khõog còn phù họp với quy định pháp luật 
hiện hàrứi. 
- Các vân bản quy phạm pháp luặỉ lâm cãn 
cứ pháp ]ý ban liàạli quyểt định khỏng tỏn 
hiệư lục hoặc dã. duợí; sủa dồi, bả sung, cụ 
ihl: 
4- Luật Tô chức Chinh quyền địa pbvrơng 
năm 2015, được sửa đói, bô sung rìãm 2019. 
4 Luật Ban hành văn bân quy phạm pháp 
luật nấm 2015) được sứa đui, bô sung năm 
2020. 
+ Thong tu liên tịch ăồ 50/2014/TTLT-

Phòng 
Tài nguyên vặ 

Mỏi trườn li 

Phòna Tài nguvên 
và Mâl í mòng 

đã tham mưu vẩn 
bàrtĩhay thể, 

đồng thòi đã triển 
khai lẩy ý kìẾii. 
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BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tải 
nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn vá 
cơ cấu tổ chức; cùa sỏ Tải nguyên vả Môi 
trường thuộc ƯBND tỉnh, thành phố trực 
íhụộc Trung ương (sau đây gọi chune ỉà 
UBMD cấp tinh} và Phòng Tải nguyên và 
Môi trường thuộc ƯBND huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh được thay thế bời 
Thòng tư số 05/2021 /TT-BTNMT ngày 
29/5/2021 của Bộ Tài nguyên vả Mồi 
mịợtìgề 
+ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 
28/8/2017 của UBND Thành phố về ban 
hành Quy chế (mẫu) tổ chức vả hoạt động 
của phòng Tài nguyên vả Môi trường quận -
huyện thuộc UBND quận - huyện được thay 
thế bơi Quyết định sổ 49/2023/QĐ-UBND 
ngày 30/11/2023. 

9 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
28/3/2018 

về việc ban hành 
Quy chế tò chửc 
vả hoạt động của 
Phòng Giảo dục 
vả Đào tạo quận 

Thay Ihế 

- Nội dung văn bàn không còn phù hợp với 
quy định pháp luật hiện hành. 
- Các VBQPPl. làm cân cử pháp lý ban 
hành quyết định không còn hiệu lực hoặc dã 
được sửa đồi, bổ sung, cụ thè: 
+ Luật Tô chức Chỉnh quyền địa phương 
Dăm 2015, sứa đồi, bo sung rtãm 20Ỉ9. 
+ Luật Ban liành văn bàn auy phạm pháp 
Iuât năm 2015. chrợc sửa đói, bó sung năm 
2Ò20. 
+ Nghi định số 34/2016/NĐ-CP ngàỵ 
14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một sổ điểu và biện pháp Lhí hành Luật ban 
hành văn bản quy pỉiạm pháp luật được sứa 
đối, bố sung bởi Nghị định sô 154/2020/NĐ-
CP ngày 31/12/2020-

Phống 
Giáo dục vả 

tì ào tạo 

Saư khi cỏ 
hướng đẫn cùa 

ủy ban nhân dân 
thành phả 



- Nghị định số ] 15/2Ữ10/NĐ-CP ngày 
24/12/2010 của Chính phủ quy định trách 
nhiệm quản lý nhà nước ve giáo dục được 
thay thế bời Nghị định sỏ 127/2018/NĐ-CP 
ngàv 2ì/09/2Ũ18 của Chinh phủ quv định 
trách nhiệm quản ụ nhả nưộc về giáo dục. 
Nghị định sổ 4S/2ŨỊ5/NĐ-CP ^ ngảy 
15/05/2015 quy dịnh chi tiét một sồ điều cùa 
I,u£ Giáo đục nghề nghiệp; Nghị djnli sô 
48/2Q15/NĐ-CP íìểp lục được íhoy thể bởi 
Nghị định 3Q 15ữCtịÌ9/NĐ-CF ngày 
01~'02/2ũi 9. 
+ Thông tứ liên tịch sả 1 l/2015/TTLT-
BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo 
dục và Đảo Lịìữ - Bộ Nội vụ hưỏng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu "tồ 
cliức cùa Sở Giảo dục và Đào tạo thuộc 
UBM3 tinh, [hảrih phố thuộc Lmng ương, 
Phòng Oi áo dục vả Đào tạo thuộc URNĐ 
huyện, quận, thị XỄL tliảiili phố Ũ1UỘC tình 
được thạy thể bới Thững tư ífj 12/2Q2Q/TT-
BGDĐT ngày 22/.V2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. 
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